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1 … đất …. vàng2 ‘‘Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại …’’

3

‘‘Nhất … trì, nhị … viên, tam … điền’’4 ‘‘Mau sao thì … / Vắng sao thì mưa’’5 ‘‘Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ …’’6 ‘‘Ráng mỡ gà, có nhà thì …’’
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1. Một mặt người / bằng mười mặt của

2. Cái răng,/ cái tóc / là góc con người

8. Ăn quả / nhớ kẻ trồng cây

3. Đói cho sạch,/ rách cho thơm

5. Không thầy / đố mày làm nên

6. Học thầy / không tày học bạn

7. Thương người / như thể thương thân

9.     Một cây /làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại / nên hòn núi cao

4. Học ăn,/ học nói,/ học gói,/ học mở

Xếp các câu tục ngữ trong bài theo nhóm phù hợp

a/ Tục ngữ về vẻ đẹp và

phẩm chất của con

người: …………

b/ Tục ngữ về học tập, tu

dưỡng: ……………

c/ Tục ngữ về quan hệ

ứng xử và đạo lí trong

cuộc sống: ………… …

1; 2; 3

4; 5; 6

7; 8; 9



Nghệ thuật

Nội dung

Giá trị sử

dụng

Câu tương tự

Một mặt người / bằng mười mặt của

So sánh (bằng); hoán dụ: mặt người; nhân hóa: mặt của; 

phép đối; gieo vần lưng: người - mười

Đề cao giá trị con người; con người quý hơn nhiều lần của

cải vật chất

Tư tưởng, triết lí sống, đặt con người lên trên tất cả, phê

phán những con người coi trọng của cải

Người sống hơn đống vàng, Của đi thay người, Người ta là 

hoa đất

1/ Những câu tục ngữ về vẻ đẹp và phẩm chất của con người: 



Nghệ thuật

Nội dung

Gíá trị sử dụng

Câu tương tự

Đối song song (đói - sạch/ rách - thơm), gieo vần ách

Nghĩa đen: đù đói vẫn phải ăn uống sạch sẽ, rách vẫn phải

giữ quần áo thơm tho

Nghĩa bóng: dù nghèo khổ, thiếu thốn vẫn phải giữ phẩm

chất trong sạch, không làm điều sai trái

Khuyên con người phải sống tự trọng, nhân cách

Giấy rách phải giữ lấy lề; Đói ăn vụng, túng làm càn 

Đói cho sạch, rách cho thơm




Nghệ thuật

Nội dung

Giá trị sử dụng

Câu tương tự

Không thầy đố mày làm nên

Lời thách đố, gieo vần thầy- mày

Vai trò quan trọng và công ơn của người thầy trong 

sự thành đạt, trưởng thành của con người

Khuyên nhủ con người cần kính trọng và biết ơn 

thầy cô

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư; Muốn sang thì bắc cầu 

kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

2/ Những câu tục ngữ về học tập, tu dưỡng:




Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Nghệ thuật

Nội dung

Gía trị sử dụng

Câu tương tự

Ẩn dụ

Nghĩa đen: hoa quả mà ta ăn là do công sức con người

chăm sóc, nên phải ghi nhớ

Nghĩa bóng: khi được thừa hưởng thành quả nào đó ta 

phải ghi nhớ công ơn của người tạo nên thành quả

Khuyên nhủ lối sống ân nghĩa, phê phán lối sống vô ơn

Uống nước nhớ nguồn; Lá rụng về cội....

3/ Những câu tục ngữ về quan hệ ứng xử và đạo lí trong cuộc sống: 



Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Nghệ thuật

Nội dung

Giá trị sử dụng

Câu tương tự

Ẩn dụ, hoán dụ, số từ

Nghĩa đen: một cây đơn lẻ không thể làm nên rừng, 

nhưng ba cây gộp lại sẽ nên rừng rậm, núi cao

Nghĩa bóng: sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sức 

mạnh của tập thể sẽ làm nên mọi điều

Lối sống tập thể, lời khuyên về tinh thần đoàn kết, 

tránh tiêu cực cá nhân

Góp gió thành bão; Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết





TỔNG KẾT





Tục ngữ về con người xã hội 

được hiểu theo những nghĩa 

nào?

A. Nghĩa đen B. Nghĩa đen + Nghĩa bóng

C. Nghĩa bóng D. Tất cả đều sai



Câu tục ngữ nào trong bài

sử dụng cách diễn đạt so 

sánh ngang bằng?

A. Câu 1 B. Câu 1 và 7

C. Câu 1 và 6 D. Câu 7



Từ ngữ nào trong câu “Cái

răng, cái tóc là góc con 

người” sử dụng hình ảnh

hoán dụ?

A. Cái răng B. Cái tóc

C. Cái răng, cái tóc D. Góc



Câu tục ngữ nào dưới đây

đồng nghĩa với câu “Đói cho

sạch, rách cho thơm”?

A. Nhà sạch thì mát, bát

sạch ngon cơm

B. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà

mỗi cảnh

C. Giấy rách phải giữ lấy lề
D. Áo rách khéo vá hơn lành

vụng may



Câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất

tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa

lòng nhau.” phù hợp với nội dung 

học tập nào sau đây?

A. Học nói B. Học ăn

C. Học mở D. Học gói



- Học thuộc các câu tục ngữ trong bài

- Nắm vững nội dung nghệ thuật của từng câu

- Sưu tầm thêm các câu tục ngữ cùng chủ đề

- Chuẩn bị bài mới: Chương trình địa phương


